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I. PHẦN TIẾNG VIỆT:
Câu1        Thêm trạng ngữ thích hợp vào chỗ trống.
a.  .............., mẹ không ngủ được.
b.  Chúng em thi đua học tập tốt..........
c.  Chúng em thi đua học tập tốt..........
d.  .............., Chúng tôi sẽ đi tham quan.
Câu 2:   Chỉ ra và nêu tác dụng của câu đặc biệt các câu văn sau:
a.  Mùa xuân! Mỗi khi Họa Mi tung lên những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự đổi thay kỳ diệu.
b.  Đoàn người nhốn nháo. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. 
c. Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác lái Phán từ từ trôi. 
d. Ôi, đẹp quá! Sao lại có bông hoa bằng lăng nở muộn đẹp thế kia?
e. Nhà ông Na. Buổi tối. Một chiếc đèn măng sông. Một bộ bàn ghế. Ông Na đang ngồi có vẻ chờ đợi.
Câu3: Xác định câu rút gọn và khôi phục các thành phần câu bị rút gọn trong những trường hợp dưới đây. Cho biết tác dụng của việc dùng câu rút gọn đó?
a) (1)Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. (2)Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số con đường còn nhiều cây xanh che chở.
b) (1) Tinh thần yêu nước cũng giống như các thứ của quý. (2) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. (3) Nhưng cũng có khi cất giấu trong rương, trong hòm.
Câu 4: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu phân tích câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” trong đó có sử dụng hợp lý ít nhất hai loại trạng ngữ đã học (Gạch chân và chỉ rõ đó là trạng ngữ ).
Câu 5:   Viết đoạn văn khoảng 10 phân tích câu tục ngữ sau, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất hai loại trạng ngữ đã học. (gạch chân và chỉ rõ hai loại trạng ngữ đó.)
“Một cây làm chẳng nên non
         Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”  
Câu 6:   Bằng đoạn văn khoảng 10 câu, em hãy phân tích câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”, trong đoạn văn có sử dụng it nhất hai loại trạng ngữ đã học. (gạch chân và chỉ rõ hai loại trạng ngữ đó.)
Câu 8: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu phân tích câu tục ngữ “Tấc đất, tấc vàng” trong đó có sử dụng ít nhất hai loại trạng ngữ đã học (Gạch chân và chỉ rõ đó là trạng ngữ nào)
II. Phần văn bản: 
Câu 1: Vì sao tục ngữ được coi là “túi khôn” của nhân dân? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 2: Theo em, nội dung hai câu tục ngữ: Học thầy không tày học bạn và Không thầy đố mày làm nên có mâu thuẫn nhau hay không? Vì sao?
Câu 3: Trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, Hồ Chí Minh viết:
 	“ Từ xưa đến nay , mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi , nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ , to lớn , nó lướt qua mọi sự nguy hiểm , khó khăn , nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
        Theo em , có thể đảo vị trí những động từ kết thành , lướt qua , nhấn chìm trong đoạn văn trên được không ? Vì sao ?
Câu 4: Cho đoạn văn sau:
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước.
Đoạn văn trên sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 5:  Viết đoạn văn khoảng 10 câu phân tích câu tục ngữ : “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 
Câu 6:  Viết đoạn văn khoảng 10 câu ghi lại cảm nhận của em về câu tục ngữ: "Đói cho sạch rách cho thơm."
Câu 7: Bằng một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu, em hãy ghi lại cảm nhận của mình về câu tục ngữ:                 “Một cây làm chẳng nên non
         Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”  
Câu 8: Dựa vào văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ" và những hiểu biết của em về Bác, hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu ghi lại cảm nhận của em về dức tính giản dị của Bác Hồ.
III. Phần tập làm văn 
 ĐỀ 1: Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường sống.
ĐỀ 2:   Chứng minh nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn sống theo đạo lí :  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 ĐỀ 3:   Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.
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